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Abstract: The article delves into the relationship between the state, the market and society, primarily 
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between these approaches. On this basis, the author analyzes the state-market-society relationship 

in Vietnam in the contemporary era, as evidenced in the Constitutions from 1946 to 2013. The author 

asserts that this relationship has continually adapted to the country's historical context since 

independence, aligning with the global trend. However, there are still some areas that require 

attention, particularly in economic policy and ensuring substantive public participation in social 

governance. 
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Mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội ở Việt Nam:                                    

Phân tích từ góc độ luật hiến pháp  

Vũ Công Giao* 

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Nhận ngày 25 tháng 01 năm 2024 

Chỉnh sửa ngày 27 tháng 4 năm 2025; Chấp nhận đăng ngày 29 tháng 6 năm 2025 

Tóm tắt: Bài viết phân tích mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường, xã hội, chủ yếu từ lý thuyết của 

chủ nghĩa tân tự do và chủ nghĩa can thiệp nhà nước và chỉ ra sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận 

này. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội ở Việt Nam 

trong thời kỳ hiện đại mà thể hiện qua các bản Hiến pháp từ 1946 đến 2013. Theo tác giả, mối quan 

hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội ở Việt Nam đã có những biến chuyển liên tục để phù hợp với 

hoàn cảnh lịch sử của đất nước kể từ khi giành được độc lập đến nay. Hiện tại, mối quan hệ đó đã 

phản ánh xu thế chung của thế giới, tuy nhiên, vẫn còn một số điểm bất hợp lý cần tiếp tục khắc 

phục, đặc biệt là về chính sách kinh tế và việc bảo đảm sự tham gia thực chất của người dân vào 

quản lý xã hội. 

Từ khóa: Nhà nước, thị trường, xã hội, luật hiến pháp, chủ nghĩa tân tự do, chủ nghĩa can thiệp nhà 

nước, Việt Nam.  

1. Dẫn nhập * 

Mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường, xã hội 

là vấn đề thu hút sự quan tâm của giới học giả ở 

nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Xét 

chung, có hai lý thuyết chủ yếu về mối quan hệ 

này, đó là chủ nghĩa tân tự do (neo-liberalism) - 

trong đó có xu hướng nhấn mạnh vai trò của thị 

trường và xã hội, và chủ nghĩa can thiệp nhà 

nước (state interventionism) - mà theo xu hướng 

ngược lại, trong đó nhấn mạnh vai trò của nhà 

nước. Cả hai lý thuyết này đều có những điểm 

hợp lý, chưa hợp lý. Hai lý thuyết này ảnh hưởng 

đến các quốc gia theo những cách khác nhau, ở 

những mức độ khác nhau và có thể thay đổi theo 

từng thời điểm lịch sử. 

Nghiên cứu về nhà nước, thị trường, xã hội 

đã được thực hiện ở Việt Nam kể từ Đổi mới và 

trở lên cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, khi đất 

________ 
* Tác giả liên hệ. 
   Địa chỉ email: giaovnu@gmail.com 

   https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4710 

nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và 

đang nỗ lực vươn mình để gia nhập hàng ngũ các 

quốc gia phát triển của thế giới [15]. Trong bối 

cảnh đó, đã có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ 

nhà nước, thị trường, xã hội, tuy nhiên, hầu hết 

tiếp cận dưới góc độ triết học, chính trị học, kinh 

tế học, xã hội học và quản trị công [5, 7, 19], hầu 

như chưa có nghiên cứu chuyên sâu tiếp cận mối 

quan hệ này từ góc độ luật học. Bài viết này góp 

phần khoả lấp khoảng trống đó thông qua việc 

phân tích mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường, 

xã hội ở Việt Nam từ góc độ luật hiến pháp. 

Hướng tiêp cận từ luật hiến pháp sẽ bổ sung cho 

những nghiên cứu từ góc độ các chuyên ngành 

nêu trên, giúp làm rõ cơ sở pháp lý, giới hạn 

quyền lực và thiết kế thể chế để bảo đảm sự cân 

bằng giữa ba yếu tố nhà nước, thị trường, xã hội.   

Với mục tiêu như trên, phần đầu tiên của bài 

viết phân tích một cách khái quát bản chất mối 
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quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; 

phần tiếp theo phân tích mối quan hệ giữa nhà 

nước, thị trường và xã hội ở Việt Nam trong các 

bản Hiến pháp từ 1946 đến 2013; phần cuối cùng 

xác định những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải 

pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa nhà nước, thị 

trường và xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

2. Khái lược về quan hệ giữa nhà nước, thị 

trường và xã hội 

Nhà nước, thị trường, xã hội là ba yếu tố có 

vai trò nền tảng định hình sự tồn tại, phát triển 

của mỗi quốc gia [5]. Ba yếu tố này có sự tương 

tác, gắn bó mật thiết với nhau, song mỗi yếu tố 

có những chức năng riêng và vai trò của chúng 

có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình phát triển 

và hệ thống chính trị của từng quốc gia. 

Nhà nước (yếu tố thứ nhất) mang bản chất là 

một thiết chế quyền lực công, do người dân lập 

ra, để phục vụ người dân, thay mặt người dân 

quản lý xã hội. Như vậy, Nhà nước cần xây dựng 

và duy trì hệ thống pháp luật và chính sách công 

để xử lý các quan hệ xã hội, đảm bảo an ninh và 

trật tự xã hội. Nhà nước cũng thường can thiệp 

vào thị trường thông qua các chính sách tài 

chính, kinh tế và các hoạt động điều tiết khác, 

nhằm đạt được các mục tiêu tăng trưởng, ổn định 

kinh tế cũng như phân phối thu nhập, tài sản một 

cách hợp lý. 

Thị trường (yếu tố thứ hai) là nơi diễn ra các 

hoạt động kinh tế của đất nước, thể hiện qua các 

hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Thị 

trường có vai trò quyết định giá cả các loại hàng 

hoá và dịch vụ thông qua quan hệ cung cầu, qua 

đó phân bổ và sử dụng tài nguyên cùng các 

nguồn lực khác của xã hội một cách tối ưu. Để 

giữ được vai trò đó, thị trường cần được xây 

dựng, vận hành dựa trên nguyên tắc tự do cạnh 

tranh. Tuy nhiên, thị trường tự do tuyệt đối cũng 

có thể dẫn đến sự bất bình đẳng và khủng hoảng 

kinh tế, vì vậy nhà nước cũng cần can thiệp vào 

thị trường khi cần thiết [5, 7, 19]. 

Xã hội (yếu tố thứ ba) thường được hiểu với 

nghĩa là một khái niệm tổ hợp, bao gồm các tổ 

chức, cộng đồng và cá nhân bên ngoài khu vực 

nhà nước và khu vực kinh doanh mà đóng vai trò 

đại diện cho lợi ích cộng đồng và các quyền, lợi 

ích của người dân. Xã hội đóng vai trò quan 

trọng trong việc giám sát, phản biện và hỗ trợ 

việc thực hiện các chính sách công cũng như điều 

chỉnh các bất cập trong cả khu vực nhà nước và 

khu vực thị trường. 

Mối quan hệ giữa ba yếu tố nêu trên từ lâu đã 

là chủ đề thảo luận sôi nổi cả trong giới học thuật 

và giới kỹ trị ở nhiều quốc gia. Nhìn từ góc độ 

học thuật, có những quan điểm khác nhau về vai 

trò của các yếu tố nêu trên, đặc biệt là yếu tố nhà 

nước và thị trường. Xét riêng về vai trò của hai 

yếu tố này, có hai lý thuyết tiêu biểu, với cách 

tiếp cận trái ngược nhau, đó là: 

- Nhấn mạnh vai trò của thị trường: Đây là 

cách tiếp cận của lý thuyết về chủ nghĩa tân tự 

do. Lý thuyết được phát triển từ cuối thế kỷ 20 

trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và sự thất bại 

của các mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung 

ở nhiều quốc gia, mà một số tác giả tiêu biểu là 

Colloque Walter Lippmann [6], Milton Friedman 

[9], Louis Rougier [16], Friedrich Hayek [10],… 

Nội dung cốt lõi của chủ nghĩa tân tự do là 

thúc đẩy thị trường tự do, giảm thiểu vai trò của 

nhà nước trong kinh tế, và ủng hộ toàn cầu hóa 

kinh tế. Nó có liên quan chặt chẽ với các chính 

sách mà nhiều nước phát triển phương Tây đã áp 

dụng từ thập niên 1980, đặc biệt là dưới thời 

Tổng thống Ronald Reagan ở Mỹ và Thủ tướng 

Margaret Thatcher ở Anh. Tựu trung, những 

nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa tân tự do bao 

gồm: i) Thị trường tự do: Chủ nghĩa tân tự do 

nhấn mạnh vai trò của thị trường tự do trong việc 

phân bổ tài nguyên. Thị trường được coi là công 

cụ tốt nhất để đảm bảo hiệu quả kinh tế và tối ưu 

hóa sự phát triển thông qua cạnh tranh, không có 

sự can thiệp mạnh mẽ từ nhà nước. ii) Giảm vai 

trò của nhà nước: Chủ nghĩa tân tự do phản đối 

sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào nền kinh 

tế. Vai trò của nhà nước được xem là nên giới 

hạn ở việc tạo khung pháp lý cho hoạt động kinh 

doanh và bảo vệ quyền sở hữu tư nhân. Ngoài ra, 

nhà nước cần giảm bớt quy mô và chi tiêu, bán 

bớt các doanh nghiệp nhà nước (tư nhân hóa), và 

cắt giảm các dịch vụ xã hội. iii) Tự do hóa 

thương mại: Chủ nghĩa tân tự do thúc đẩy việc 
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giảm các rào cản thương mại và khuyến khích tự 

do hóa kinh tế, qua đó cho phép dòng vốn và 

hàng hóa được lưu thông tự do qua biên giới các 

quốc gia, tạo ra một môi trường kinh tế toàn cầu 

hóa mà trong đó các quốc gia, doanh nghiệp và 

cá nhân có thể tham gia vào thị trường quốc tế 

mà không gặp trở ngại. 

Chủ nghĩa tân tự do đã có ảnh hưởng mạnh 

mẽ đến chính sách kinh tế toàn cầu trong mấy 

thập kỷ vừa qua, đặc biệt trong việc định hình 

các chính sách của Ngân hàng Thế giới (World 

Bank), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), và Tổ chức 

Thương mại Thế giới (WTO). Nó thúc đẩy quá 

trình toàn cầu hóa kinh tế, với các hiệp định 

thương mại quốc tế và sự phát triển của các công 

ty đa quốc gia, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng kinh 

tế ở nhiều quốc gia và khu vực. Dù vậy, chủ 

nghĩa tân tự do cũng bị chỉ trích mạnh mẽ vì làm 

sâu sắc thêm sự bất bình đẳng xã hội và làm gia 

tăng khoảng cách giàu nghèo. Ví dụ, việc tư nhân 

hóa và cắt giảm phúc lợi xã hội đã làm giảm 

quyền tiếp cận của người nghèo đến các dịch vụ 

cơ bản như y tế và giáo dục. Ngoài ra, sự phụ 

thuộc vào thị trường tự do cũng đã dẫn đến nhiều 

cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, như cuộc 

khủng hoảng tài chính châu Á năm 2008. 

- Nhấn mạnh vai trò của nhà nước: Đây là 

cách tiếp cận của chủ nghĩa can thiệp nhà nước 

- một cách nói khái quát nội hàm của một số lý 

thuyết (ví dụ, lý thuyết kinh tế của John 

Maynard Keynes [4]) và mô hình tổ chức nhà 

nước (ví dụ, mô hình kinh tế Bắc Âu - Nordic 

model [8]), và thậm chí là chính sách kinh tế 

của một số quốc gia (ví dụ, chính sách kinh tế 

mới (new deal) của Roosevelt áp dụng ở Hoa 

Kỳ những năm 1930 [1]).  

Khác với quan điểm của chủ nghĩa tân tự do, 

chủ nghĩa can thiệp nhà nước cho rằng nhà nước 

cần can thiệp mạnh mẽ vào nền kinh tế để điều 

chỉnh và đảm bảo ổn định kinh tế, công bằng xã 

hội, và sự phát triển bền vững. Ngược lại với 

những người theo chủ nghĩa tân tự do, những học 

giả theo chủ nghĩa can thiệp nhà nước không tin 

rằng thị trường tự do có thể tự điều tiết một cách 

hiệu quả và công bằng; thay vào đó, họ cho rằng 

nhà nước cần có vai trò quan trọng trong việc 

điều chỉnh những thất bại của thị trường và bảo 

vệ lợi ích của xã hội. Các nguyên tắc cơ bản của 

chủ nghĩa can thiệp nhà nước bao gồm: i) Vai trò 

điều tiết của nhà nước: Nhà nước được coi là chủ 

thể quan trọng trong việc tạo ra các quy tắc và 

điều kiện cho hoạt động của thị trường. Nhà 

nước có trách nhiệm đảm bảo rằng các hoạt động 

kinh tế không dẫn đến các tác động tiêu cực như 

độc quyền, bất bình đẳng, và các vấn đề về môi 

trường. Các cơ quan nhà nước có thể điều chỉnh 

thị trường thông qua thuế, quy định và kiểm soát 

giá cả. ii) Chính sách tài khóa và tiền tệ: Chủ 

nghĩa can thiệp nhà nước cho rằng nhà nước nên 

sử dụng các công cụ chính sách tài khóa (thuế và 

chi tiêu công) và chính sách tiền tệ (kiểm soát lãi 

suất và cung tiền) để điều chỉnh nền kinh tế. Khi 

nền kinh tế gặp suy thoái, nhà nước có thể tăng 

chi tiêu công để kích thích tăng trưởng và giảm 

thất nghiệp. Ngược lại, trong thời kỳ lạm phát, 

nhà nước có thể thắt chặt chi tiêu và tăng thuế để 

kiểm soát giá cả. iii) Phúc lợi xã hội và bất bình 

đẳng: Một nguyên tắc cốt lõi của chủ nghĩa can 

thiệp nhà nước là đảm bảo các dịch vụ phúc lợi 

xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, an sinh xã hội 

và nhà ở và giảm bất bình đẳng xã hội. Nhà nước 

có vai trò cung cấp hoặc hỗ trợ các dịch vụ này, 

vì thị trường tự do không thể đáp ứng đầy đủ nhu 

cầu của tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo 

và các nhóm dễ bị tổn thương. Thông qua các 

chính sách thuế công bằng và các chương trình 

phúc lợi xã hội, nhà nước có thể đảm bảo rằng 

của cải và tài nguyên được phân phối đều hơn 

giữa các tầng lớp trong xã hội, giúp nâng cao 

mức sống và cơ hội cho những nhóm yếu thế. 

Cũng theo những người theo chủ nghĩa can 

thiệp nhà nước, để thực hiện các mục tiêu đảm 

bảo ổn định kinh tế, công bằng xã hội, và sự phát 

triển bền vững, nhà nước có thể can thiệp vào thị 

trường bằng các hình thức như: i) Quốc hữu hóa: 

nhà nước có thể sở hữu hoặc kiểm soát các doanh 

nghiệp hoặc ngành công nghiệp quan trọng, đặc 

biệt là trong lĩnh vực năng lượng, vận tải, y tế, 

giáo dục,... để đảm bảo các nhu cầu cơ bản của 

xã hội được đáp ứng. ii) Điều tiết thị trường: nhà 

nước đặt ra các quy định và quy chuẩn để đảm 

bảo hoạt động của thị trường không gây ra sự bất 

công hoặc nguy cơ cho xã hội, như quy định về 

bảo vệ người tiêu dùng, quy định về môi trường, 
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và kiểm soát giá cả đối với các sản phẩm thiết 

yếu. iii) Kế hoạch hóa kinh tế: một số quốc gia, 

đặc biệt là các nước trong khối xã hội chủ nghĩa 

trước đây, từng áp dụng kế hoạch hóa kinh tế tập 

trung, trong đó nhà nước đóng vai trò chính trong 

việc xây dựng và điều chỉnh các mục tiêu phát 

triển dài hạn, phân bổ tài nguyên và điều tiết hoạt 

động kinh tế, thậm chí tự tổ chức thực hiện mọi 

hoạt động kinh tế.  

Xét về mặt lý thuyết, những mục tiêu nêu trên 

rõ ràng là tốt đẹp và trong thực tế  chủ nghĩa can 

thiệp nhà nước đã chứng tỏ khả năng điều tiết các 

tác động tiêu cực của thị trường, bảo vệ quyền 

lợi của người dân, đặc biệt trong các thời kỳ 

khủng hoảng kinh tế. Đó chính là lý do lý thuyết 

này đã từng có ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng ở 

nhiều quốc gia, khu vực trong nửa cuối thế kỷ 

20, và vẫn còn ảnh hưởng đến một số nước trong 

thời đại ngày nay. Dù vậy, chủ nghĩa can thiệp 

nhà nước, đặc biệt là những hình thái cực đoan 

của nó, cũng đã vấp phải sự thất bại vì một số 

nguyên nhân, trong đó đặc biệt là do sự can thiệp 

quá mức và bất hợp lý của nhà nước đã dẫn đến 

nạn quan liêu, tham nhũng tràn lan. Bên cạnh đó, 

sự can thiệp bất hợp lý của nhà nước cũng dẫn 

đến việc hạn chế tự do kinh tế, gây trở ngại cho 

sự phát triển của kinh tế tư nhân, hoạt động kinh 

tế kém năng động do phụ thuộc vào các chương 

trình hỗ trợ từ nhà nước. Kết quả là một nền kinh 

tế kém hiệu quả, năng xuất lao động thấp, thiếu 

tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

  Liên quan đến yếu tố thứ ba, vai trò của 

xã hội trong mối quan hệ với nhà nước và thị 

trường, đặc biệt là nhà nước, đã được đề cập bởi 

một số học giả, được gọi chung là lý thuyết về xã 

hội công dân (civil society theory). Các học giả 

tiêu biểu cho lý thuyết này bao gồm: i) Alexis de 

Tocqueville: Ông là một trong những nhà tư 

tưởng đầu tiên khái niệm hóa về xã hội công dân 

trong thế kỷ 19. Ông cho rằng xã hội công dân 

đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nền 

dân chủ, bởi lẽ các tổ chức xã hội công dân thúc 

đẩy lòng tin, sự hợp tác và tạo ra một không gian 

nơi người dân có thể học hỏi và thực hành các 

giá trị dân chủ [20]; ii) Antonio Gramsci: Ông là 

một nhà tư tưởng Marxist, xem xã hội công dân 

như là một không gian tranh luận, nơi mà các hệ 

tư tưởng và các vấn đề xã hội có thể được thảo 

luận, vì thế nó đóng vai trò quan trọng trong việc 

hình thành nhận thức và ý thức xã hội của các 

tầng lớp nhân dân [21]; iii) Jürgen Habermas: 

Ông là người đã đưa ra khái niệm "không gian 

công cộng" (public sphere) - là nơi diễn ra các 

cuộc thảo luận và tranh luận về các vấn đề công 

cộng, qua đó làm rõ hơn nội hàm của xã hội công 

dân. Ông cho rằng không gian này là nơi lý 

tưởng để các công dân trao đổi quan điểm và đưa 

ra các quyết định liên quan đến cộng đồng, đóng 

vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền dân 

chủ [22]; iv)Robert Putnam: Ông nhấn mạnh vai 

trò của xã hội công dân trong việc tạo ra "vốn xã 

hội" (social capital), tức là các mối quan hệ xã 

hội, sự tin tưởng và hợp tác giữa các cá nhân và 

nhóm trong xã hội. Ông khẳng định rằng sự tham 

gia vào các tổ chức xã hội công dân giúp xây 

dựng lòng tin và hỗ trợ sự hợp tác giữa các thành 

viên trong cộng đồng [23]. 

Có thể thấy quan điểm của các nhà tư tưởng 

nêu trên về xã hội công dân có một chút khác 

nhau, song đều thống nhất ở một số điểm chung 

đó là: xã hội công dân cần và có thể đóng vai trò 

trung gian giữa nhà nước và thị trường để giám 

sát, đảm bảo quyền lợi của người dân và chống 

lại các hành vi lạm dụng quyền lực cả từ nhà 

nước và thị trường. Vì vậy, xã hội công dân là yếu 

tố không thể thiếu trong các nhà nước dân chủ hiện 

đại, bởi nó tạo ra không gian để các công dân tự tổ 

chức và phản biện các chính sách công, xây dựng 

cộng đồng và giải quyết các vấn đề xã hội. Nói cách 

khác, lý thuyết về xã hội công dân khẳng định và 

nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tổ chức và 

nhóm xã hội trong việc thúc đẩy sự tham gia của 

công dân, giám sát quyền lực nhà nước và của các 

doanh nghiệp, qua đó xây dựng một xã hội công 

bằng, dân chủ hơn.  

3. Mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và 

xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hiện đại: tiếp 

cận từ góc độ luật hiến pháp 

Mục trên đã khái quát hoá bản chất của mối 

quan hệ giữa ba yếu tố nhà nước, thị trường và 

xã hội. Mối quan hệ giữa ba yếu tố này được thể 
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hiện khác nhau ở các quốc gia, phụ thuộc vào bối 

cảnh của từng nước. Ở từng quốc gia, mối quan 

hệ này lại có thể thay đổi qua các giai đoạn hay 

thời kỳ lịch sử, chủ yếu do sự thay đổi mô hình 

phát triển và sự biến đổi về mặt kinh tế, chính trị, 

xã hội của nước đó. 

Giống như ở nhiều nước khác, ở Việt Nam, 

trong thời kỳ hiện đại (tính từ khi thành lập nước 

năm 19451) mối quan hệ giữa nhà nước, thị 

trường và xã hội đã có những thay đổi qua các 

hiến pháp, cụ thể như sau: 

- Hiến pháp năm 1946    

Xét về mối quan hệ giữa nhà nước và thị 

trường, Hiến pháp năm 1946 - bản hiến pháp đầu 

tiên của nước ta - tuy không có quy định riêng về 

chế độ kinh tế, song bao gồm một điều khoản 

khẳng định quyền tư hữu tài sản của công dân 

[11, Điều thứ 12]. Bởi lẽ chế độ sở hữu là yếu tố 

quyết định tính chất của quan hệ sản xuất, cho 

nên có thể khẳng định rằng, Điều 12 Hiến pháp 

1946 đã xác lập nền móng cho thị trường tự do 

mà trong đó Nhà nước thừa nhận các hình thức 

sở hữu khác nhau đối với tư liệu sản xuất, và có 

nhiều thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động 

của nền kinh tế lúc bấy giờ. Củng cố cho Điều 

12, Điều 13 Hiến pháp nêu rõ: "Quyền tự do kinh 

doanh của công dân Việt Nam được bảo hộ". 

Như vậy, có thể khẳng định rằng, Hiến pháp 

1946 chưa đề cập trực tiếp đến nền kinh tế thị 

trường, nhưng có những quy định đảm bảo cho 

nền kinh tế thị trường hình thành và hoạt động. 

Trong thực tế, các nhà tư sản và người lao động 

riêng lẻ được phép hoạt động cho đến trước cải 

cách ruộng đất (với nông nghiệp) và cải tạo công 

thương nghiệp (với công nghiệp và thương mại) 

[2, 3]. Trong giai đoạn này, Nhà nước đóng vai 

trò tạo lập thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho 

các hoạt động kinh tế nhưng không can thiệp sâu 

vào thị trường như trong các giai đoạn sau này. 

Xét về mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội, 

Hiến pháp năm 1946 đã xác lập một chế độ dân 

chủ, trong đó vị thế chủ nhân của đất nước của 

nhân dân được khẳng định [11, Lời nói đầu và 

________ 
1 Bài viết này chỉ giới hạn phân tích vấn đề ở miền Bắc, 

không mở rộng phân tích tình hình ở miền Nam trong 

giai đoạn đất nước bị chia cắt (1954 - 1975). 

tại Điều 1, trong đó nêu rõ: "Nước Việt Nam là 

một nước Dân chủ Cộng hòa. Tất cả quyền bính 

trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, 

không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, 

giai cấp, tôn giáo". Hiến pháp năm 1946 cũng ghi 

nhận các quyền tự do dân chủ tiến bộ và rộng rãi, 

bao gồm tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do 

tổ chức và hội họp, quyền bầu cử, quyền bãi 

miễn đại biểu dân cử, quyền phúc quyết Hiến 

pháp [11, Chương 2]. Những quyền và tự do này 

là điều kiện để xã hội công dân phát triển và là 

cơ sở để người dân có thể giám sát và kiểm soát 

quyền lực nhà nước - một yêu cầu không thể 

thiếu trong mối quan hệ thực chất giữa nhà nước 

và xã hội.   

Tóm lại, có thể thấy mặc dù ra đời trong bối 

cảnh đặc biệt, Hiến pháp năm 1946 đã thể hiện sự 

cân bằng trong mối quan hệ giữa nhà nước, thị 

trường và xã hội, trong đó Nhà nước đóng vai trò 

tổ chức, bảo vệ quyền lợi của nhân dân và tạo môi 

trường pháp lý cho phát triển kinh tế; thị trường  

được công nhận với quyền sở hữu tư nhân và tự 

do kinh doanh; xã hội có vai trò quan trọng, thể 

hiện qua việc chủ quyền của nhân dân được ghi 

nhận, các quyền, tự do dân chủ của nhân dân được 

bảo vệ. Với những đặc điểm đó, Hiến pháp năm 

1946 đã đặt nền móng cho sự phát triển của mối 

quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội ở Việt 

Nam trong các giai đoạn sau. 

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng mối quan hệ 

giữa ba yếu tố kể trên đã biến đổi nhất định sau 

vài năm kể từ khi Hiến pháp năm 1946 có hiệu 

lực. Cụ thể, từ 1953 đến khi Hiến pháp năm 1946 

được thay thế bởi Hiến pháp năm 1959, tự do về 

kinh tế đã dần dần thu hẹp, bắt đầu từ lĩnh vực 

nông nghiệp (thông qua cuộc cải cách ruộng đất 

1953 - 1956) đến công, thương nghiệp (thông 

qua cuộc cải tạo công thương nghiệp 1958 - 1960  

[2, 3]. Nói cách khác, thông qua các quy định của 

Hiến pháp 1946, có thể thấy bóng dáng của chủ 

nghĩa tân tự do ở nước ta trong thời kỳ từ khi 

giành được độc lập (8/1945) cho đến trước cải 

cách ruộng đất (1953 - 1956) và cải tạo công 
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thương nghiệp ở miền Bắc (1958 - 1960) - hai sự 

kiện cho thấy nhà nước đã can thiệp mạnh vào 

nền kinh tế [2, 3]. Trong giai đoạn này, mối quan 

hệ giữa nhà nước với thị trường và xã hội đã dần 

biến đổi theo hướng các đặc trưng của chủ nghĩa 

tân tự do ngày càng giảm đi, các đặc trưng của 

chủ nghĩa can thiệp nhà nước ngày càng tăng lên. 

- Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980. 

Hiến pháp năm 1959 mặc dù vẫn thừa nhận 

các hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh 

tế, bao gồm sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân 

[12, Điều 11] song trong thực tế sở hữu tư nhân 

và kinh tế tư nhân dần dần bị mai một và xoá bỏ 

để thực hiện định hướng cải tạo nền kinh tế quốc 

dân theo chủ nghĩa xã hội [12, Điều 9, 11, 12] 

mà trong đó chỉ có hai hình thức sở hữu là sở hữu 

toàn dân (hay sở hữu nhà nước) và sở hữu tập thể 

(thực chất cũng là dạng thứ cấp của sở hữu toàn 

dân) [2, 3]. Bước ngoặt xảy ra là trong Hiến pháp 

năm 1980, sở hữu tư nhân và gắn liền với đó là 

thành phần kinh tế tư nhân chính thức bị xoá bỏ, 

thành phần kinh tế quốc doanh được xác định giữ 

vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân và 

kèm theo đó là thành phần kinh tế tập thể [13, 

Chương 2 - Chế độ kinh tế]. Những thay đổi 

trong quy định về chế độ sở hữu của Hiến pháp 

năm 1959 và Hiến pháp năm 1980 là chỉ dấu cho 

thấy sự thay đổi lớn trong mối quan hệ giữa nhà 

nước và thị trường ở nước ta trong giai đoạn này. 

  Đi sâu hơn về mối quan hệ giữa nhà nước và 

thị trường, Hiến pháp năm 1959 đã bắt đầu xác 

lập vai trò can thiệp trực tiếp của nhà nước với 

thị trường. Điều 14 Hiến pháp năm 1959 khẳng 

định: “Nhà nước lãnh đạo nền kinh tế quốc dân 

bằng kế hoạch và theo pháp luật nhằm không 

ngừng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật 

chất và văn hóa của nhân dân”. Hiến pháp 

năm1980 củng cố cách tiếp cận đó qua việc xác 

định nhà nước quản lý nền kinh tế quốc dân theo 

kế hoạch thống nhất, nhà nước giữ độc quyền về 

ngoại thương và mọi quan hệ kinh tế khác đối 

với nước ngoài [13, Chương 2 - Chế độ kinh tế]. 

Với những quy định đó, Hiến pháp năm 1980 đã 

thể hiện một cách toàn vẹn đặc trưng của chủ 

nghĩa can thiệp nhà nước, xét về mặt kinh tế. 

Xét về mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội,  

Hiến pháp năm năm 1959 vẫn xác định chế độ 

dân chủ nhân dân, ghi nhận và bảo vệ các quyền 

tự do dân chủ của nhân dân [12], song bước đầu 

thể hiện sự chuyển đổi cách tiếp cận so với Hiến 

pháp năm 1946. Cụ thể, Lời nói đầu của Hiến 

pháp năm 1959 ghi nhận vai trò lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản đối với nhà nước và xã hội [12], 

trong khi Điều 2 khẳng định: “Nhà nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa là Nhà nước dân chủ 

nhân dân, dựa trên nền tảng liên minh giữa giai 

cấp công nhân với giai cấp nông dân và do giai 

cấp công nhân lãnh đạo”.Những quy định này 

thể hiện rằng Đảng Cộng sản và Nhà nước đóng 

vai trò mạnh mẽ hơn, không chỉ thông qua việc 

quản lý mà còn tổ chức và điều chỉnh mọi mặt 

đời sống xã hội. Trong thực tế, vào năm 1957, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký các sắc lệnh ban 

hành ba đạo luật quan trọng là Luật quy định 

quyền lập hội [20], Luật quy định quyền tự do 

hội họp [21] và Luật về quyền tự do xuất bản 

[23]. Đây là những vấn đề nền tảng cho tổ chức, 

hoạt động của các tổ chức xã hội mà vẫn được 

bảo vệ trong Hiến pháp năm 1959. Trong thực tế 

ở miền Bắc giai đoạn này bên cạnh Đảng Cộng 

sản Việt Nam vẫn có hai đảng chính trị cùng hoạt 

động (Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội). Ngoài ra, 

còn có nhiều tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

xã hội cùng hoạt động, tuy nhiên hầu hết là do 

Nhà nước thành lập. 

Tóm lại, mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội 

trong Hiến pháp năm 1959 đã bắt đầu mang tính 

nhà nước hóa theo mô hình các nước xã hội chủ 

nghĩa thời kỳ đó. Xã hội giảm dần tính độc lập 

như quy định trong Hiến pháp năm 1946 mà chịu 

sự quản lý, điều chỉnh của Nhà nước, phải phục 

vụ cho mục tiêu chung của Nhà nước. Cụ thể, 

Hiến pháp năm 1959 quy định Nhà nước có vai 

trò tổ chức thực hiện quyền làm chủ tập thể của 

nhân dân lao động về các mặt chính trị, kinh tế, 

văn hoá, xã hội, trong phạm vi cả nước, từng địa 

phương, từng cơ sở, với xã hội, thiên nhiên và cả 

bản thân mỗi người dân (13, các Điều 2 và 3).Với 

quy định như vậy, Nhà nước đã xác định cho 

mình vị thế là chủ thể duy nhất quản lý, điều 

hành và kiểm soát toàn bộ xã hội. Mọi tổ chức 

xã hội, từ Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Đoàn 

Thanh niên, Hội Nông dân,… đều hoạt động 
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dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Nhà nước. Cách 

tiếp cận nhà nước hoá xã hội tiếp tục được thúc 

đẩy lên đến đỉnh cao trong Hiến pháp năm 1980. 

Trong bản Hiến pháp này, lần đầu tiên Đảng 

Cộng sản Việt Nam chính thức được quy định là 

lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện 

nhà nước và xã hội (13, Điều 4), và trong thực 

tế, đến năm 1988, khi các Đảng Dân chủ và Đảng 

Xã hội giải thể, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng 

chính trị duy nhất được thừa nhận và hoạt động 

ở Việt Nam. Có thể nói rằng, trong số các bản 

Hiến pháp của Việt Nam từ trước tới nay, Hiến 

pháp năm 1980 thể hiện rõ nét nhất mô hình nhà 

nước xã hội chủ nghĩa kiểu Liên Xô - Đông Âu 

trước đây, trong đó nhà nước kiểm soát toàn diện 

và sâu rộng mọi mặt của đời sống xã hội.   

- Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013. 

Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam phát động 

công cuộc Đổi mới (1986), mối quan hệ giữa nhà 

nước với thị trường và xã hội ở nước ta đã dần 

biến đổi theo hướng cân bằng hơn. Các đặc trưng 

của chủ nghĩa tân tự do có xu hướng ngày càng 

được khôi phục, trong khi các đặc trưng của chủ 

nghĩa can thiệp nhà nước ngày càng giảm đi. 

Xét về mối quan hệ giữa nhà nước và thị 

trường, Hiến pháp 1992 đã sửa đổi cơ bản chế 

định về chế độ kinh tế (so với Hiến pháp 1980). 

Mục đích của các nhà lập hiến trong Hiến pháp 

1992 là để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, làm cho 

dân giàu, nước mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn 

nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân. Vì 

vậy, nền tảng của chế độ kinh tế trong Hiến pháp 

1992 là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 

theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 

nước, định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp 

năm 1992 vẫn xác định chế độ sở hữu toàn dân, 

sở hữu tập thể, song tái thừa nhận sở hữu tư nhân 

[14, Điều 15]. Các thành phần kinh tế được ghi 

nhận gồm có: thành phần kinh tế quốc doanh, 

kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư 

nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài [14, Điều 15], trong đó, thành 

phần kinh tế quốc doanh được ưu tiên “củng cố 

và phát triển”, nhất là trong những ngành, lĩnh 

vực then chốt, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh 

tế quốc dân  [14, Điều 19]. Cơ sở kinh tế quốc 

doanh được quyền tự chủ trong sản xuất, kinh 

doanh, bảo đảm sản xuất kinh doanh có hiệu 

quả. Phương pháp quản lý của nhà nước về 

kinh tế được Hiến pháp năm 1992 xác định là 

nhà nước quản lý nền kinh tế quốc dân bằng 

pháp luật, kế hoạch, chính sách, chứ không 

trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh tế (Nhà 

nước “cầm lái” chứ không “chèo thuyền”) như 

trong Hiến pháp năm 1980.  

Chế độ kinh tế theo Hiến pháp năm 1992 

được kế thừa trong Hiến pháp năm 2013, song 

có một số điều chỉnh. Cụ thể, Hiến pháp năm 

2013 tiếp tục xác định nhiều hình thức sở hữu, 

nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà 

nước vẫn giữ vai trò chủ đạo, song các thành 

phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng 

của nền kinh tế quốc dân [15, Điều 51]. Các chủ 

thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp 

tác và cạnh tranh theo pháp luật [15, Điều 51]. 

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh 

nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu 

tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển bền vững các 

ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Tài 

sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản 

xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và không 

bị quốc hữu hóa [15, Điều 51]. Hiến pháp năm 

2013 xác định phương pháp quản lý của Nhà 

nước đối với nền kinh tế là: Nhà nước xây dựng 

và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh 

tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường; 

thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền trong 

quản lý nhà nước; thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, 

bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân  

[15, Điều 52]. Như vậy, có thể thấy so với Hiến 

pháp năm 1992, chế định chế độ kinh tế trong 

Hiến pháp năm 2023 thể hiện định hướng thị 

trường rõ ràng, cụ thể và toàn diện hơn (hay nói 

cách khác, thể hiện rõ hơn đặc trưng của chủ nghĩa 

tân tự do về kinh tế). 

Xét về mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội, 

Hiến pháp năm 1992 cũng cho thấy sự chuyển 

đổi quan trọng trong mối quan hệ giữa nhà nước 

và xã hội theo hướng cởi mở hơn so với Hiến 

pháp năm 1980, phù hợp với công cuộc Đổi mới. 

Cụ thể, Hiến pháp năm 1992 không thể hiện tính 

chất nhà nước hoá xã hội triệt để như trong Hiến 

pháp năm 1980. Theo Hiến pháp năm 1992, Nhà 

nước tuy vẫn đóng vai trò chủ đạo, nhưng không 
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còn kiểm soát toàn diện xã hội mà để xã hội có 

không gian tự chủ hơn, cả trong các quan hệ kinh 

tế và đời sống dân sự. Điều này thể hiện qua việc 

Hiến pháp năm 1992 chính thức công nhận nền 

kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế tư 

nhân được pháp luật bảo hộ, cũng như thông qua 

các điều khoản khuyến khích và tạo điều kiện 

cho hoạt động  sản xuất, kinh doanh (14, Điều 

15), cũng như thông qua những đổi mới lớn về 

chế định quyền con người, quyền công dân, 

trong đó lần đầu tiên ghi nhận khái niệm “quyền 

con người” [14, Điều 50] và việc ghi nhận, bảo 

vệ một cách rộng rãi và thực chất hơn các quyền 

con người, quyền công dân về dân sự, chính trị 

so với Hiến pháp năm 1980 [15, Chương 5]. Đặc 

biệt, trong lần sửa đổi năm 2001, Hiến pháp năm 

1992 đã chính thức xác định (tại Điều 2): “Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 

dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân 

dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân 

với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”. Đây 

là quy định rất quan trọng, thể hiện bản chất mối 

quan hệ giữa nhà nước và xã hội, đồng thời thể 

hiện rõ sự chuyển đổi cách tiếp cận về mối quan 

hệ này trong Hiến pháp năm 1992 so với Hiến 

pháp năm 1980 (mà trong đó các Điều 2 và 3 xác 

định bản chất nhà nước là nhà nước chuyên chính 

vô sản và chỉ đại diện cho nhân dân lao động). 

Hiến pháp năm 2013 kế thừa cách tiếp cận về 

mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội từ Hiến 

pháp năm 1992, đồng thời có một số điều chỉnh 

để tiếp tục đổi mới, làm sâu sắc và hợp lý hơn 

mối quan hệ đó, phù hợp với bối cảnh phát triển 

kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 

mới. So với Hiến pháp năm 1980, mối quan hệ 

giữa nhà nước và xã hội trong Hiến pháp năm 

2013 tiếp tục được xác định theo hướng cân bằng 

hơn nữa, thể hiện qua những quy định theo 

hướng Nhà nước không chỉ là thiết chế quản lý 

xã hội, mà còn còn là thiết chế phục vụ nhân dân 

(Điều 2), khẳng định nhà nước được tổ chức, 

hoạt động theo nguyên tắc pháp quyền, chịu sự 

giám sát trong việc thực hiện quyền lực của mình 

(Điều 2, 8); khẳng định Đảng Cộng sản Việt 

Nam phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục 

vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, 

chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những 

quyết định của mình; các tổ chức của Đảng và 

đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ 

Hiến pháp và pháp luật (Điều 4), mở rộng 

không gian tự chủ của xã hội thông qua việc đề 

cao vai trò của các tổ chức xã hội như Mặt trận 

Tổ quốc, Công đoàn, Hội Nông dân, Đoàn 

Thanh niên (Điều 9,10); hoàn thiện chế định 

về quyền con người, quyền công dân để phù 

hợp hơn với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc 

tế (Chương II) và khẳng định nghĩa vụ toàn 

diện của nhà nước trong việc tôn trọng, bảo vệ, 

bảo đảm và thực hiện các quyền con người, bao 

gồm các quyền dân sự, chính trị (Điều 3).   

 4. Tồn tại, hạn chế và giải pháp hoàn thiện 

mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã 

hội ở Việt Nam hiện nay 

Từ những phân tích ở mục trên, có thể thấy 

mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội 

ở Việt Nam đã có những biến chuyển liên tục để 

phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của đất nước kể 

từ khi giành được độc lập (1945) đến nay. Hiện 

tại, mối quan hệ đó đã phản ánh xu thế chung của 

thế giới, tuy nhiên, vẫn còn một số điểm bất hợp 

lý cần tiếp tục khắc phục. 

Xét về mối quan hệ giữa nhà nước và thị 

trường, tồn tại, hạn chế lớn nhất hiện nay đó là 

vai trò của nhà nước trong nền kinh tế còn chưa 

thực sự rõ ràng. Nhà nước hiện vừa đóng vai trò 

quản lý, vừa tham gia trực tiếp vào thị trường 

(thông qua các doanh nghiệp nhà nước). Trong 

một số lĩnh vực, doanh nghiệp nhà nước vẫn 

chiếm ưu thế lớn (điện lực, xăng dầu, tài 

nguyên,…), vì thế có thể tạo nên tình trạng cạnh 

tranh không bình đẳng giữa khu vực công và tư 

nhân. Hệ thống luật pháp, chính sách về kinh tế 

chưa thực sự ổn định và minh bạch, vì thế dễ tạo 

ra tình trạng xin - cho, lợi ích nhóm; chất lượng 

thể chế kinh tế còn hạn chế, thủ tục hành chính 

phức tạp, gây khó khăn cho doanh nghiệp, làm 

tăng chi phí tuân thủ pháp luật; một số ngành 

nghề vẫn bị ràng buộc điều kiện kinh doanh quá 

mức, làm giảm sự năng động của thị trường. 

Kinh tế tư nhân được coi là động lực phát triển 
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của nền kinh tế nhưng vẫn bị hạn chế nhất định 

trong tiếp cận đất đai, vốn vay, chính sách hỗ trợ, 

vì vậy phát triển chưa xứng tầm. Quản lý thị 

trường còn bất cập, chưa kiểm soát tốt cạnh tranh 

và gian lận thương mại, dẫn đến tình trạng độc 

quyền, thao túng giá cả vẫn xảy ra trong một số 

lĩnh vực như điện, xăng dầu, viễn thông, trong 

khi hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, 

buôn lậu vẫn còn khá phổ biến, ảnh hưởng đến 

các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Chính sách 

quản lý giá cả còn bất cập, thể hiện qua việc Nhà 

nước vẫn có sự can thiệp nhất định vào một số 

mặt hàng mà thị trường có thể tự điều tiết, ví dụ 

như xăng dầu. Cải cách doanh nghiệp nhà nước 

chưa đạt hiệu quả như mong đợi, thể hiện qua 

việc cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà 

nước còn chậm, nhiều doanh nghiệp vẫn hoạt 

động kém hiệu quả nhưng khó bị loại bỏ, gây 

lãng phí ngân sách và tài nguyên. Tình trạng thất 

thoát, tham nhũng trong doanh nghiệp nhà nước 

vẫn là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng đến niềm tin 

vào thị trường. 

Tóm lại, tồn tại lớn nhất trong mối quan hệ 

giữa nhà nước và thị trường hiện nay ở nước ta 

là sự can thiệp chưa thực sự hợp lý của nhà nước 

vào thị trường, và tình trạng  thiếu minh bạch 

trong quản lý, vì vậy chưa tạo ra môi trường cạnh 

tranh công bằng giữa các thành phần kinh tế, làm 

giảm động lực phát triển của nền kinh tế. Để khắc 

phục những hạn chế đó, cần thực hiện một số giải 

pháp, trong đó đặc biệt là tiếp tục cải cách thể 

chế kinh tế, giảm bớt sự can thiệp hành chính 

không cần thiết của nhà nước vào các quan hệ 

kinh tế; tăng cường minh bạch và công khai 

trong việc hoạch định và thực hiện các chính 

sách kinh tế, đặc biệt là chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp; thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh 

hơn; đẩy mạnh cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả 

doanh nghiệp nhà nước để tránh thất thoát tài sản 

công; hoàn thiện hệ thống quản lý thị trường, 

ngăn chặn độc quyền và gian lận thương mại. 

Nếu thực hiện được tốt các giải pháp đó sẽ giải 

quyết được những vấn đề tồn tại đã nêu trên, tạo 

ra mối quan hệ hài hoà giữa nhà nước và thị 

trường, nâng cao tính cạnh tranh của và thúc đẩy 

nền kinh tế phát triển bền vững. 

Xét về mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội, 

tồn tại, hạn chế lớn nhất hiện nay thể hiện qua 

việc huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội 

và người dân vào quản lý nhà nước. Người dân 

chưa có nhiều kênh chính thức và hiệu quả để 

đóng góp ý kiến về chính sách, pháp luật của nhà 

nước và giám sát, kiểm soát bộ máy nhà nước. 

Các cơ chế lấy ý kiến người dân còn mang tính 

hình thức, chưa thực sự phản ánh đầy đủ nguyện 

vọng của nhân dân, trong khi đó, bầu cử ở một 

số nơi còn tương đối hình thức khiến cho cử tri 

giảm sự quan tâm và không thể hiện trách nhiệm 

đầy đủ trong việc lựa chọn đại biểu dân cử. Vai 

trò phản biện, giám sát bộ máy nhà nước của Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội chưa được 

phát huy hiệu quả. Tình trạng quan liêu, tham 

nhũng, lãng phí, vô cảm của một bộ phận cán bộ 

làm việc trong bộ máy nhà nước và hệ thống 

chính trị chưa được khắc phục, làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến niềm tin của người dân vào 

Đảng và nhà nước. 

Để xử lý những tồn tại, bất cập trong quan hệ 

giữa nhà nước và xã hội đã nêu trên, cũng cần 

thực hiện nhiều giải pháp, trong đó quan trọng 

nhất là hoàn thiện các cơ chế bảo đảm quyền làm 

chủ của nhân dân, đổi mới chế độ bầu cử, tăng 

cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, 

giúp người dân có vai trò lớn hơn trong quản lý 

nhà nước. Bên cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ 

quản trị quốc gia để vừa nâng cao hiệu quả quản 

trị, vừa kiểm soát được quyền lực và phòng 

chống tham nhũng. Thực hiện tốt những giải 

pháp này sẽ khắc phục được những hạn chế, tạo 

lập được mối quan hệ hài hòa, bền vững giữa nhà 

nước và xã hội, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát 

triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.  
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